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Trường Việt Ngữ Lạc Hồng     Ngày:  ________________________ 
Lớp Cấp 1A 

 
Tên:  __________________________________ 

 
 
 
Điền vào chỗ trống của bảng chữ cái: 
 

A a   ____   Â â  ____   C c    D d   _____  
 
____ Ê ê   ____   H h   ____   K k    _____ 
 
_____   N n   O o   ____   Ơ ơ ____   Q q 
 
R r ____ T t  ____  Ư ư  ____   X x ____ 
 
 
Điền vào chỗ trống của bảng chữ ghép: 
 
 

____  Gh ____    Kh    Ng _____ 
 
Ngh   _____   Qu _____   Tr 
 
Tập đồ và viết những chữ sau đây: 
 

1/     A        A         A          A         A                 
 
2/     Ă        Ă         Ă         Ă         Ă                  
 
3/    Â         Â         Â         Â         Â                  
 
4/    E          E      E          E          E                 
 
5/    Ê          Ê         Ê          Ê          Ê                 
    


